
PHIẾU BÀI TẬP: SO SÁNH PHÂN SỐ
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phân số nào bé hơn 14
19

 là:

A. 15
19

B. 18
19

C. 11
19

D. 20
19

Câu 2: Phép so sánh nào sau đây là sai?

A. 3
5

 < 4
5

B. 9
8

 > 1 C. 12
24

 = 1
2

D. 5
7

 > 10
14

Câu 3: Phân số lớn nhất trong dãy 4
9

; 7
9

; 1
9

; 5
9

 là:

A. 4
9

B. 7
9

C. 1
9

D. 5
9

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 3
4

 < ...
8

 là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 5: Phân số nào sau đây bé hơn 1?

A. 25
24

B. 13
13

C. 99
100

D. 8
5

Câu 6: Tìm một phân số nằm giữa 1
3

 và 2
3

:

A. 3
6

B. 1
6

C. 5
6

D. 4
6

Câu 7: Phân số nào bằng phân số 3
5

?

A. 6
10

B. 9
20

C. 5
3

D. 12
15

Câu 8: Trong các phân số 1
2

; 1
3

; 1
4

; 1
5

, phân số lớn nhất là:

A. 1
2

B. 1
3

C. 1
4

D. 1
5

Câu 9: Kết quả của phép so sánh 7
8

 và 5
6

 là:

A. 7
8

 < 5
6

B. 7
8

 > 5
6

C. 7
8

 = 5
6

D. Không so sánh được

Câu 10: Phân số nào sau đây lớn hơn 1?

A. 7
7

B. 15
16

C. 100
99

D. 1
10

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Điền dấu (>; <; =) vào ô trống:



11
13

 [....] 11
15

24
32

 [....] 3
4

5
8

 [....] 7
10

2026
2025

 [....] 1

9
14

 [....] 11
14

1
2

 [....] 50
100

17
15

 [....] 17
18

4
7

 [....] 12
21

Bài 2: Sắp xếp các dãy phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 5
6

; 1
2

; 3
4

; 2
3

......................................................................................................................................

b) 7
10

; 4
5

; 13
20

; 1
4

......................................................................................................................................

c) 8
7

; 8
5

; 8
11

; 8
9

......................................................................................................................................

d) 2
15

; 3
5

; 7
30

; 1
6

......................................................................................................................................

Bài 3: Giải bài toán: Bạn An uống 2
5

 lít nước, bạn Bình uống 3
10

 lít nước. Hỏi ai uống nhiều nước hơn?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


